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Bài 11: Bố Cái Đại Vương 
 

Sưu thuế: tax, paid by male 
adults 

Bất ngờ: unexpected, 
unforeseen 

Vây đánh: seige Nghênh chiến: engage in battle 

Trấn thủ: defend and protect Hàng: surrender 

 

Năm 791 quan Đô Hộ là Cao Chính Bình bắt dân đóng sưu thuế nặng quá, lòng dân 

oán hận.  Khi bấy giờ ở quận Đường Lâm (bây giờ là làng Cam Lâm, huyện Phúc Thọ, 

tỉnh Sơn Tây) có người tên là Phùng Hưng, cùng hai anh em là Phùng Hải và Phùng 

Dĩnh, nổi lên đem quân về phá phủ Đô Hộ. 

Phùng Hưng chia ra làm 5 đạo quân, bất ngờ vây đánh thành Tống Bình.  Cao Chính 

Bình đem 4 vạn quân ra nghênh chiến.  Sau bảy ngày đêm xung sát, quân giặc núng 

thế phải rút lui vào thành trấn thủ.  Nghĩa quân Phùng Hưng thừa thắng reo hò bủa 

vây khắp bốn mặt thành.  Thấy quân mình bị chết nhiều, Cao Chính Bình lo sợ phát 

ốm rồi chết.  Phùng Hưng chiếm lĩnh thành trì, vào phủ Đô Hộ điều khiển việc nước.  

Phùng Hưng mới chiếm giữ phủ thành được mấy tháng thì mất.  Quân sĩ lập con 

Phùng Hưng là Phùng An lên nối nghiệp.  Dân ái mộ Phùng Hưng mới lập đền thờ 

và tôn lên làm Bố Cái Đại Vương, bởi vì ta gọi cha là Bố, mẹ là Cái, nghĩa là tôn Phùng 

Hưng lên làm cha mẹ của toàn dân. 

Tháng 7 năm ấy, vua nhà Đường sai Triệu Xương sang làm Đô Hộ.  Phùng An liệu 

thế chống không nổi xin ra hàng. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Vì sao dân chúng lại oán hận Cao Chính Bình? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Ai đã đem quân phá phủ Đô Hộ? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Vì sao Cao Chính Bình chết? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Ai đã nối nghiệp Phùng Hưng? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Bố Cái Đại Vương có nghĩa là gì? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. ...Cao Chính Bình bắt dân đóng sưu thuế nặng quá, lòng dân oán hận.  Từ “oán hận” 

có nghĩa là: 

▪ Căm thù, tức giận. ▪ Kính phục. ▪ Thương mến. 

 

2. Phùng Hưng chia ra làm 5 đạo quân, bất ngờ vây đánh thành Tống Bình.  Từ “bất ngờ” 

có nghĩa là: 

▪ Đã biết trước. ▪ Không nghĩ tới, ngoài 

dự tính. 

▪ Tính toán kỹ lưỡng. 

 

3. Cao Chính Bình đem 4 vạn quân ra nghênh chiến.  Từ “nghênh chiến” có nghĩa là: 

▪ Chia quân để giữ nơi 

hiểm yếu. 

▪ Đưa quân ra chặn, 

đánh. 

▪ Rút quân về để bảo 

vệ. 
 

4. Sau 7 ngày đêm xung sát, quân giặc núng thế phải rút lui vào thành trấn thủ.  Từ “núng 

thế” có nghĩa là: 

▪ Đang thắng. ▪ Đang thua. ▪ Đang huề. 

 

5. Sau bảy ngày đêm xung sát, quân giặc núng thế phải rút lui vào thành trấn thủ.  Từ 

“trấn thủ” có nghĩa là: 

▪ Bảo vệ, giữ cho khỏi 

bị chiếm mất. 

▪ Bao vây để đánh 

chiếm. 

▪ Đưa quân ra đầu 

hàng. 
 

6. Dân ái mộ Phùng Hưng mới lập đền thờ và tôn lên làm Bố Cái Đại Vương...  Từ “ái 

mộ” có nghĩa là: 

▪ Ghét bỏ và khinh khi. ▪ Mến chuộng và kính 

trọng. 

▪ Tin tưởng. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Khi bay gio o quan Duong Lam co nguoi 
ten la Phung Hung, cung hai anh em la 
Phung Hai va Phung Dinh, noi len dem 
quan ve pha phu Do Ho. 

Sau bay ngay dem xung sat, quan giac 
nung the phai rut lui vao thanh tran thu. 

Dan ai mo Phung Hung moi lap den tho va 
ton len lam Bo Cai Dai Vuong, nghia la ton 
Phung Hung len lam cha me cua toan dan. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các 

em viết lại nguyên câu.) 

 

Thấy quan mình bị chết nhiểu, Cao Chính Bình lo sợ phác ốm rồi chết. (3 
lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Phùng Hưng mối chiếm giữ phủ thàng được mấy tháng thì mắt. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Tập Làm Văn – Tường Thuật 

 
Tường thuật là kể lại một câu chuyện, một sự việc đã xảy ra một cách mạch lạc, rõ ràng và 

thứ tự. 

Một bài văn tường thuật cần có 3 phần trong mỗi một đoạn văn. 

▪ Chuyển Tiếp – Những câu chuyển ngắn như: 

trước tiên, kế đến, sau đó, cùng lúc đó, cuối cùng, ... 

thường được viết ở đầu mỗi câu văn trong phần chi tiết để nối tiếp đoạn văn, và cũng 

để giới thiệu một đoạn văn kế tiếp. 

▪ Sự Kiện – Sự việc xảy ra, cần được ghi chép theo thứ tự. 

▪ Chi Tiết – Những chi tiết về những sự kiện đó. 
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LIỆT KÊ SỰ KIỆN 

Thí dụ: 

Hãy viết về ngày sinh nhật của em. 

Để bắt đầu một bài văn tường thuật, chúng ta cần phải liệt kê những sự kiện đã xảy ra theo 

thứ tự.  Chúng ta liệt kê những sự kiện vào bảng như sau: 

CHUYỂN 
TIẾP 

SỰ KIỆN CHI TIẾT 

 Làm bánh sinh 
nhật. 

 

 Soạn bàn ghế.  

 Nướng thịt.  

 Cắt bánh.  
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THÊM CHI TIẾT 

Sau khi liệt kê các sự kiện, chúng ta thêm chi tiết về những sự kiện: 

CHUYỂN 
TIẾP 

SỰ KIỆN CHI TIẾT 

 Làm bánh sinh 
nhật. 

─ Em vào bếp để cùng chị phụ mẹ 
làm bánh. 

 Soạn bàn ghế. ─ Bố và anh trai kê bàn ghế ở 
vườn sau để chuẩn bị cho bữa 
tiệc. 

 Nướng thịt. ─ Bố nướng thịt. 

─ Anh trai phụ bố xâu thịt. 

─ Mọi người ăn tiệc vui vẻ. 

 Cắt bánh. ─ Mọi người tặng quà và chúc 
mứng sinh nhật. 

─ Cắt bánh và mời mọi người. 
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THÊM CÂU CHUYỂN TIẾP 

Kế đến chúng ta thêm những câu chuyển tiếp nếu cần. 

CHUYỂN 
TIẾP 

SỰ KIỆN CHI TIẾT 

Thừ Bảy vứa 
qua 

Làm bánh sinh 
nhật. 

─ Em vào bếp cùng chị phụ mẹ 
làm bánh. 

Trong khi đó Soạn bàn ghế. ─ Bố và anh trai kê bàn ghế ở 
vườn sau để chuẩn bị cho bữa 
tiệc. 

Sau khi kê bàn 
ghế 

Nướng thịt. ─ Bố nướng thịt. 

─ Anh trai phụ bố xâu thịt. 

─ Mọi người ăn tiệc vui vẻ. 

Cuối bữa tiệc Cắt bánh. ─ Mọi người tặng quà và chúc 
mừng sinh nhật. 

─ Cắt bánh và mời mọi người. 
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VIẾT THÀNH CÂU VĂN 

Khi có đầy đủ thông tin, chúng ta dùng những thông tin đó để viết thành các câu văn: 

 

Cuối cùng chúng ta thêm câu kết để diễn tả cảm tưởng: 

Em đã có một bữa tiệc sinh nhật bên những người thân.  Em rất vui và 
hạnh phúc. 

  

 

Thừ Bảy vứa qua là sinh nhật của em.  Buổi chiều em đã vào 
bếp để cùng chị phụ mẹ làm bánh. 

Trong khi đó, bố và anh trai đang kê bàn ghế ở vườn sau để 
chuẩn bị cho bữa tiệc. 

Sau khi đã kê bàn ghế, bố thì nướng thịt còn anh trai phụ xâu 
thịt vào những que tre nhỏ để lên lò nướng.  Khi thịt đã nướng 
xong cả nhà ngồi ăn tiệc vui vẻ. 

Cuối bữa tiệc, mọi người tặng quà và chúc mứng sinh nhật em.  
Em cắt bánh mời mọi người.  Bánh rất thơm và ngon. 
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SẮP XẾP THÀNH ĐOẠN VĂN 

Chúng ta ráp những câu trên thành một đọan văn. 

 

Ngày Sinh Nhật Của Em 
Thừ Bảy tuần trước là ngày sinh nhật của em.  Buổi chiều em đã vào bếp để 

cùng chị phụ mẹ làm bánh.  Trong khi đó, bố và anh trai kê bàn ghế ở vườn sau 

để chuẩn bị cho bữa tiệc.  Sau khi đã kê bàn ghế, bố thì nướng thịt còn anh trai 

phụ xâu thịt vào những que tre nhỏ để lên lò nướng.  Khi thịt đã nướng xong 

cả nhà ngồi ăn tiệc vui vẻ.  Cuối bữa tiệc, mọi người tặng quà và chúc mứng 

sinh nhật em.  Em cắt bánh mời mọi người.  Bánh rất thơm và ngon.  Em đã có 

một bữa tiệc sinh nhật bên những người thân.  Em rất vui và hạnh phúc. 
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Bài Tập – Tập Làm Văn (Tường Thuật) 

Dựa trên bài văn mẫu, em hãy lựa một trong những chủ đề dưới đây để viết một đoạn văn 

tường thuật. 

▪ Ngày cuối tuần của em. 

▪ Chuyến đi thăm ông bà. 

▪ Em đi câu cá với bố. 

▪ Em đến nhà bạn em chơi. 

  



 

 106 Tiếng Nước Tôi 

LIỆT KÊ SỰ KIỆN 

CHUYỂN 
TIẾP 

SỰ KIỆN CHI TIẾT 
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SẮP XẾP THÀNH ĐOẠN VĂN 

Em hãy sắp xếp các câu đã viết theo thứ tự và ráp thành một đoạn văn: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  


